II. PHÂN BỔ CHỦ ĐỀ NHÁNH:
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú 

	Tổ ấm gia đình
	1
	Từ 4/11 đến  8/11/2024
	Nguyễn Thị Thu Trang
	

	Ngôi nhà thân yêu
	1
	Từ 11/11 đến  15/11/2024
	Trần Thị Dâng
	

	Ngày hội của các cô giáo
	1
	Từ 18/11 đến  22/11/2024
	Nguyễn Thị Thu Trang
	

	Dự án “Đồ dùng thông minh nhà bé”
	1
	Từ 25/11 đến  29/11/2024
	Trần Thị Dâng
	



III. CHUẨN BỊ:

	
	Nhánh “Tổ ấm gia đình”
	Nhánh “ Ngôi nhà thân yêu”
	Nhánh “Ngày hội cô giáo ”
	Nhánh “Đồ dùng thông minh ”

	Giáo viên
	* Công tác tuyên truyền:
+ Nội dung tuyên truyền: Mục tiêu giáo dục chủ đề nhánh: “Tổ ấm gia đình”; Hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo chế độ sinh hoạt của trẻ tại lớp. Tạo mã QR các bài hát, câu chuyện. Bài hát “Nhà mình rất vui”, “ Gia đình nhỏ hạnh phúc to”, “ Ba ngọn nến lung linh”, “ Cho con”..., bài thơ “ Thương ông”, “Đến thăm bà”..., câu chuyện “Gấu con chia quà” “Cô bé quàng khăn đỏ”.... 
+ Chuẩn bị: Nhạc không lời các bài hát theo chủ đề nhánh “Tổ ấm gia đình”, tranh ảnh mẫu gia đình bé…
+ Xây dựng kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ 
- Xây dựng môi trường trong lớp:
+ Góc nghệ thuật: Tranh mẫu; Tranh rỗng ảnh gia đình bé, bổ sung thêm các nguyên học liệu để trang trí khung ảnh gia đình.
+ Góc sách truyện: Bổ sung thêm truyện, rối sáng tạo, album về gia đình bé. Mô hình máy chiếu bóng, đèn pin, vật chiếu bóng. Tạo mã QR các bài thơ, câu chuyện. thơ chữ to “ Em yêu nhà em”
+ Góc nấu ăn: Lạc, vừng, cối, chày, cơm, tranh cung cấp kiến thức quy trình làm món “ Cơm nắm muối vừng”
+ Góc xây dựng: Bổ sung thêm cây, khối gỗ lắp ghép nhà.
+ Góc hoạt động với máy tính: TC “ Bút chi thông minh”, “ bé vui học chữ”, “ Tìm chữ còn thiếu”…


	* Công tác tuyên truyền:
+ Nội dung tuyên truyền: Mục tiêu giáo dục chủ đề nhánh: “ Ngôi nhà thân yêu”; Hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo chế độ sinh hoạt của trẻ tại lớp; Bài hát “ Nhà của tôi ”, “ Nhà mình rất vui”, “ Ngôi nhà mới”..., bài đồng dao: Đi cầu đi quán” câu chuyện “Ba cô gái”
+ Chuẩn bị: Nhạc không lời các bài hát theo chủ đề nhánh “Ngôi nhà thân yêu của bé”, tranh ảnh mẫu các kiểu ngôi nhà.
+ Xây dựng kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ 

- Xây dựng môi trường trong lớp:
+ Góc nghệ thuật: Tranh mẫu; tranh rỗng các kiểu ngôi nhà . Mẫu làm từ các nguyên vật liệu,...; Các nguyên học liệu có sẵn: Vỏ hộp C, hộp sữa, ống hút, dây đan tết, len…
+ Góc bác sĩ: Tranh các bước rửa tay, rửa mặt, súc miệng.
+ Góc sách truyện: Bổ sung thêm truyện sáng tạo, sách vải truyện “ Ba cô gái”. 
+ Góc nấu ăn: Các loại quả: táo, lê, nho, sữa chua, sữa đặc, sữa tươi, cố giấy, thìa, tranh cung cấp kiến thức quy trình làm “ Hoa quả dầm sữa chua”
+ Góc xây dựng: Bổ sung thêm bộ ghép nhà.
+ Góc hoạt động với máy tính: TC “ Bút chi thông minh”, “ bé vui học chữ”, “ Tìm chữ còn thiếu”, powerpoint phân loại các kiểu nhà.


	* Công tác tuyên truyền:
+ Nội dung tuyên truyền: Mục tiêu giáo dục chủ đề nhánh: “Ngày hội của các cô giáo”; Hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo chế độ sinh hoạt của trẻ tại lớp. Tạo mã QR các bài hát, bài thơ, câu chuyện. Bài hát “Bông hồng tặng cô”, “ Cô giáo”, “ Cô giáo em”..., bài thơ “ Nụ hồng tặng cô”, “ Cô giáo của em”…,câu chuyện “Món quà của cô giáo”
+ Chuẩn bị: Nhạc không lời các bài hát theo chủ đề nhánh “Ngày hội của các cô giáo”, tranh ảnh mẫu bưu thiếp, cô giáo…
+ Xây dựng kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ 
- Xây dựng môi trường trong lớp:
+ Góc nghệ thuật: Tranh mẫu cô giáo, mẫu bưu thiếp. Mẫu làm từ các nguyên vật liệu
+ Góc bác sĩ: Bảng giá dịch vụ, bảng đo thị lực…
+ Góc sách truyện: Bổ sung thêm truyện sáng tạo, rối theo chủ đề nhánh, ipad, mã QR câu chuyện, bài thơ…
+ Góc nấu ăn: Máy vắt nước cam, tranh cung cấp kiến thức quy trình vắt nước cam, nước chanh, trà đào…
+ Góc xây dựng: Bổ sung thêm ghế ngồi, bộ lắp ghép cầu.
+ Góc hoạt động với máy tính: TC “ Bút chi thông minh”, “ bé vui học chữ”, “ Tìm chữ còn thiếu”…

	* Công tác tuyên truyền:
+ Nội dung tuyên truyền:
+ Thư gủi về dự án STEAM “ Đồ dùng thông minh”, vận động phụ huynh ủng hộ các nguyên học liệu, tham gia hoạt động “ Bố mẹ cùng con thiết kế robot hút bụi”
+ Mục tiêu giáo dục chủ đề nhánh: “ Đồ dùng thông minh”; Hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo chế độ sinh hoạt của trẻ tại lớp. Tạo mã QR các bài hát, bài thơ, câu chuyện. Bài hát “ Đồ dùng bé yêu” “ Một sợ rơm vàng”..., bài thơ “ Cái quạt máy” “ Chiếc đồng hồ”.., câu chuyện “ Đồ dùng để ở đâu”
+ Chuẩn bị: Nhạc không lời các bài hát theo chủ đề, tranh ảnh mẫu robot hút bụi,…
+ Xây dựng kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ 
- Xây dựng môi trường trong lớp:
+ Góc nghệ thuật: Tranh mẫu một số đồ dùng trong gia đình bé, màu nước, bút dạ. Bảng nội dung thực hiện dự án
+ Góc sách truyện: Bổ sung thêm truyện, album, mã QR các bài thơ, câu chuyện theo chủ đề nhánh. Thơ chữ to…
+ Góc nấu ăn: Các loại rau diếp, cà chua bi, hành tây, sốt Mayonnaise, tranh cung cấp kiến thức quy trình làm món Salad
+ Góc xây dựng: Bổ sung thêm bộ lắp ráp.
+ Góc hoạt động với máy tính: TC “ Bút chi thông minh”, “ bé vui học chữ”, “ Tìm chữ còn thiếu”, powerpoint phân loại đồ dùng.




	Phụ huynh
	- Trò chuyện với trẻ về tên tuổi , sở thích của các thành viên trong gia đình. 
- Ủng hộ một số nguyên học liệu: hộp, bìa,  hột hạt, vỏ sò...tranh ảnh của gia đình bé,
- Phòng tránh một số bệnh khi thời tiết giao mùa cho trẻ, ăn mặc phù hợp khi thời tiết giao mùa để giữ gìn sức khỏe.
- Cho trẻ ăn uống đủ chất để đảm bảo sức khỏe cho trẻ, đưa đón trẻ đúng giờ.
- Đóng góp kinh phí theo thời gian qui định của nhà trường
	- Trò chuyện với trẻ về ngôi nhà của gia đình bé: Nhà mấy tầng, nhà ngói hay nhà mái bằng, nhà được sơn màu gì? trong nhà có những phòng gì, để làm gì?....
- Ủng hộ một số nguyên học liệu: Lịch cũ, họa báo, tranh ảnh về ngôi nhà, chai lọ nhựa, vải vụn, rơm rạ, vỏ hộp thuốc, hình học, que tính ... để trẻ làm nhà
- Phòng tránh một số bệnh khi thời tiết giao mùa cho trẻ, ăn mặc phù hợp khi thời tiết giao mùa để giữ gìn sức khỏe.
- Cho trẻ ăn uống đủ chất để đảm bảo sức khỏe cho trẻ, đưa đón trẻ đúng giờ.
- Đóng góp kinh phí theo thời gian qui định của nhà trường
	- Cùng trẻ trò truyện về nội dung chủ đề, cùng bé ôn lại những bài thơ, câu chuyện, bài hát ở chủ đề nhánh bé đã được học.
-  Trò chuyện với trẻ về tên gọi, ý nghĩa của ngày 20/11, tình cảm của bé dành cho cô giáo, các hoạt động của cô và bé trên lớp.
- Cho trẻ ăn uống đủ chất để đảm bảo sức khỏe cho trẻ, đưa đón trẻ đúng giờ.
- Phòng tránh một số bệnh khi thời tiết giao mùa cho trẻ, ăn mặc phù hợp khi thời tiết giao mùa để giữ gìn sức khỏe
- Ủng hộ lớp các nguyên học liệu: rơm rạ, vỏ hộp thuốc, len vụn, bìa lịch, sách báo có hình ảnh về chủ đề
- Cùng cô giáo kèm thêm cho trẻ nhận biết, phát âm chuẩn chữ e, ê
	- Phối hợp tham gia cùng con tìm hiểu quy trình, lựa chọn nguyên liệu và chế tạo ra robot hút bụi...
- Phụ huynh quay video, chụp ảnh lại các tư liệu cùng con thiết kế, chế tạo robot hút bụi tư liệu
- Phối kết hợp cùng cô giáo trò truyện về nội dung chủ đề, cùng bé ôn lại những bài thơ, câu chuyện, bài hát ở chủ đề nhánh bé đã được học.
-  Trò chuyện với trẻ về các đồ dùng trong gia đình bé
- Sưu tầm ủng hộ lớp các nguyên học liệu: hộp, chai lọ nhựa, dây...
- Trò chuyện với trẻ về quy trình làm robot hút bụi
- Cùng cô giáo kèm thêm cho trẻ nhận biết, phát âm chuẩn chữ e, ê, chữ số 7.
- Đưa đón trẻ đúng giờ, cho trẻ đi học đều.

	
Nhà trường
	- Duyệt kế hoạch chủ đề, kế hoạch tổ chức các hoạt động, hướng dẫn trang trí lớp, dự giờ rút kinh nghiệm.
- Đăng tải thư ngỏ về dự án “ Đồ dùng thông minh”
- Xây dựng kế hoạch tổ chức đóng dự án “ Đồ dùng thông minh” khối 5 tuổi
- Bổ sung nguyên học liệu: Tranh ảnh về chủ đề gia đình. Hộp, bìa, vỏ sò, hạt gấc, nắp chai nhựa, dây màu, que kem màu…


	Trẻ
	- Biết được tên tuổi, sở thích,.. của các thành viên trong gia đình
- Tham gia sưu tầm tranh ảnh về thành viên tronggia đình

	- Trẻ có hiểu biết về đặc điểm, nguyên vật liệu, màu sơn, cấu tạo mái, số tầng, phân chia các phòng trong nhà... trong ngôi nhà của bé để trò truyện cùng cô
- Mang những bức ảnh chụp ngôi nhà của trẻ hoặc sưu tầm tranh ảnh, họa báo về những ngôi nhà đẹp mang đến lớp để cô và trẻ làm album các kiểu nhà.
	- Trẻ có hiểu biết về tên gọi, ý nghĩa và các hoạt động diễn ra trong ngày 20/11
- Biết cùng cô giáo tham gia các hoạt động chào mừng ngày 20/11: Tập văn nghệ hát múa, trang trí lớp, gói quà bọc quà, cắt dán bưu thiếp, cắm hoa, gói hoa...

	- Trẻ có hiểu biết về tên gọi, cách sử dụng an toàn của các loại đồ dùng phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, nhà bếp... để trò truyện và đàm thoại cùng cô giáo và các bạn
- Sưu tầm tranh ảnh các đồ dùng gia đình từ các quyển tạp chí, bìa quảng cáo siêu thị, điện máy mang đến lớp



IV. KẾ HOẠCH CHUNG TOÀN CHỦ ĐỀ:

	Hoạt động
	Phân phối các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu
	

	



1. Đón trẻ
	* Vệ sinh: Mở cửa thông thoáng phòng lớp, vệ sinh, lau dọn các khu vực trong và ngoài lớp.
* Trao đổi với phụ huynh: 
- Theo dõi sức khỏe của trẻ hàng ngày để trao đổi với phụ huynh, cho phụ huynh kí xác nhận sổ đón và trả trẻ
- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ: Trang phục, đồ dùng cá nhân (khẩu trang, mũ, áo chống nắng).
- Trao đổi tình hình học tập của trẻ ở lớp, ở nhà để có những điều chỉnh kịp thời.
- Tuyên truyền phụ huynh ủng hộ lớp một số nguyên học liệu: vỏ hộp sữa, chai lọ nhựa, dây dù, dây thép, mô tơ... phục vụ hoạt động Steam “Làm Robot hút bụi”
* Tiếp tục rèn trẻ thói quen: 
- Thói quen chủ động chào hỏi lễ phép.
- Cho trẻ thực hành tự mặc quần áo
- Tự cất, lấy đồ dùng cá nhân trong tủ.
- Để dép ngay ngắn vào giá dép. Lấy dép đúng nơi quy định.
- Không chạy nhảy trong lớp, chơi đoàn kết với bạn.
- Thu dọn đồ chơi khi chơi xong.
* Trò chuyện với trẻ:
- Trò chuyện và tìm hiểu về ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
- Tìm hiểu về người thân trong gia đình, đồ dùng gia đình, cô giáo, ngôi nhà của bé, qua tranh ảnh, băng hình; trò chuyện và thảo luận.
- Quan sát, trò chuyện, so sánh về chất liệu của đồ dùng gia đình: Đồ dùng nhà bếp, đồ dùng phòng khách, đồ dùng phòng tắm,…
- Cho trẻ kể tên địa chỉ gia đình, số điện thoại của bố mẹ
- Trò chuyện với trẻ về vị trí và trách nhiệm của bản thân trong gia đình 
- Trò chuyện với trẻ về một số quy định ở trong gia đình: Đi vệ sinh đúng nơi quy đinh; chào hỏi lễ phép; Cất đồ dùng đúng nơi quy định; ….
- Trò chuyện với trẻ về địa chỉ  nơi ở, số điện thoại gia đình, người thân và khi bị lạc biết hỏi, gọi người lớn giúp đỡ
- Quan sát, trò chuyện về quyền riêng tư của cơ thể mình và người khác, giáo dục trẻ không chạm vào người khác mà không được phép, và học cách bảo vệ không gian cá nhân của mình.
* Xem hình ảnh, video: 
- Trò chuyện về một số đồ dùng thông minh trong gia đình:
- Xem video, quan sát tranh ảnh, kể tên các loại máy hút bụi (E1) 
+ Cho mỗi trẻ lấy 1 tranh sưu tầm về 1 loại máy robot hút bụi (trẻ và bố mẹ đó sưu tầm ở nhà). + Yêu cầu trẻ kể tên các loại máy robot hút bụi sưu tầm được và ĐT: Con biết gì về chiếc máy hút bụi? Máy hút bụi có những bộ phận gì? Máy hút bụi hoạt động như thế nào? Tại sao máy lại hút được bụi? ( E1)
- Xem video, trò chuyện về mối quan hệ giữa hành vi của trẻ và cảm xúc của người khác
TC: Ô cửa cảm xúc
* Đọc thơ, ca dao, kể chuyện
 + Thơ "Em yêu nhà em" + Đồng dao "Lớn là anh" + Đố vui về Gia đình
+ Kể chuyện “Tích chu, ba cô gái, cô bé quàng khăn đỏ…”
* Nghe các bản nhạc, bài hát: 
 + Nghe hát "Ba ngọn nến lung linh, mẹ yêu ơi con yêu mẹ nhiều, ngôi nhà mới, đồ dùng bé yêu..."
* Chơi các trò chơi: Cua cắp, làm bóng bằng tay
* Điểm danh: Hỏi trẻ: Các bạn đã đến lớp đầy đủ chưa? Tổ 1, 2, 3, 4 vắng bạn nào? Các con có biết vì sao bạn nghỉ học không? Các con phải đi học đầy đủ và đúng giờ để được tham gia các hoạt động thú vị ở lớp nhé
	

	2. Thể dục sáng
	- Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp với các kiểu đi: Đi nhanh, đi chậm, khom lưng, kiễng gót... rồi về 4 hàng dãn cách đều
- Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với cờ
+ Hô hấp: Hít vào thở ra.
+ Tay: Đưa hai tay lên cao, sang hai bên kết hợp với quay cổ tay, kiễng chân.
+ Lưng, bụng, lườn: Ngửa người ra sau, kết hợp tay giơ lên cao, chân bước sang phải - sang trái.
    + Chân: Nâng cao từng chân gập gối kết hợp tay đưa sáng ngang                    
    + Bật: Bật chân sáo
* Cho trẻ thừa cân, béo phì tập lại 1-2 lần nữa
- Trò chơi vận động: Chim bay cò bay
- Hồi tĩnh: Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng quanh sân tập
	




* Dành cho trẻ thừa cân, béo phì

	














3. Hoạt động học
	Nhánh 1
Tổ ấm gia đình
	Ngày 4/11/2024
PT THỂ CHẤT:
- VĐCB: Đi trên dây
	Ngày 5/11/2024
PT NHẬN THỨC
- Tìm hiểu người thân trong gia đình
	Ngày 6/11/2024
PT THẨM MỸ
- Dạy kỹ năng vận động minh họa “Nhà mình rất vui”
	Ngày 7/11/2024
PT TCKNXH
 - Dạy trẻ yêu mến, quan tâm đến người thân trong gia đình"
	Ngày8/11/2024
PT THẨM MỸ 
- Vẽ ấm chè
	




	
	Nhánh 2
Ngôi nhà thân yêu 
	  Ngày 11/11/2024
- VĐCB: Đập và bắt bóng tại chỗ


	Ngày 12/11/2024
PT NHẬN THỨC:
- Nhận biết, phân biệt số chẵn, số lẻ
	Ngày 13/11/2024
PT NGÔN NGỮ
 - Trò chơi với chữ cái “e, ê”
	Ngày 14/11/2024
PT THẨM MỸ
- Cắt, dán ngôi nhà của bé
	Ngày15/11/2024
PT NGÔN NGỮ
- Kể chuyện “Ngôi nhà tránh rét”
	

	
	Nhánh 3
Ngày hội của các cô giáo
	Ngày 18/11/2024
PT THỂ CHẤT
- VĐCB: Bò bằng bàn tay, bàn chân 4-5m
	Ngày 19/11/2024
PT NHẬN THỨC
- "Ghép thành cặp những đối tượng có mối liên
quan”
	Ngày 20/11/2024
PT THẨM MỸ
Nghỉ
	Ngày 21/11/2024
PT NGÔN NGỮ 
- Đọc thơ “Nụ hồng tặng cô”

	Ngày 22/11/2024
  PT THẨM MỸ 
- Dạy KNCH “Bông hồng tặng cô”

	

	
	Nhánh 4
Dự án “Đồ dùng thông minh”
	Ngày 25/11/2024
PT THỂ CHẤT
- VĐCB: "Chuyền, bắt bóng qua đầu, qua chân"
	Ngày 26/11/2024
PT NHẬN THỨC
- HĐ 5E “Khám phá máy hút bụi”
	Ngày 27/11/2024
PT THẨM MỸ
- HĐ EĐP “Làm robot hút bụi”
	Ngày 28/11/2024
PT NGÔN NGỮ
- Tập tô chữ cái “e, ê”

	Ngày 29/11/2024
PT NHẬN THỨC 
"Tách gộp 6 đối tượng thành 2 phần theo cách cách khác nhau"
	

	





























4. Hoạt động ngoài trời
	




Nhánh 1
Tổ ấm gia đình
	Ngày 4/11/2024
- Quan sát vườn hoa
- TCVĐ: Bỏ giẻ
- Chơi tự chọn: Xếp hột hạt, vẽ phấn, nhặt lá xếp hình
- Chơi các trò chơi góc chợ quê: 
+ Gánh hàng rong, bán hàng, làm con trâu, làm bánh đa, miến, đan quạt, làm bánh cu đơ, gói bánh gai...
	Ngày 5/11/2024
- Quan sát vườn cây góc thiên nhiên
* TCVĐ: Chạy nhấc cao đùi
- Chơi các trò chơi góc thiên nhiên:
+ Cuốc đất, trồng rau, cắm giàn cho cây leo
+ Tưới nước, nhổ cỏ, bắt sâu
- Chơi tự chọn: Nhảy dây, nhảy bao bố, quay chong chóng, đi cà kheo...

	Ngày 6/11/2024
- Quan sát cây đào tiên
- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
- Chơi các trò chơi góc thiên nhiên
+ Chăm sóc con vật nuôi: Cho mèo, chó, chim bồ câu ăn
+ Quét, lau dọn chuồng
- Chơi tự chọn: Chơi với đồ chơi ngoài trời
	Ngày 7/11/2024
1. - Quan sát cây khế
- TCVĐ: “Bịt mắt bắt dê”
- Chơi các trò chơi góc thiên nhiên
+ Làm thí nghiệm hạt nảy mầm
+ Gieo hạt, theo dõi quá trình phát triển của cây
+ Chơi với đồ chơi ngoài trời: Nhà bóng, đu quay, cầu trượt, bập bênh
	Ngày 8/11/2024
- Quan sát cây khế
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi các trò chơi góc thiên nhiên
+ Chăm sóc con vật nuôi
+ Tìm và trộn thức ăn cho con vật, cho con vật ăn
 - Chơi tự chọn: Xếp hột hạt, vẽ phấn, nhặt lá xếp hình

	

Dấu (*) là hoạt động khuyến khích trẻ béo phì, thừa cân tích cực tham gia

	
	



Nhánh 2
Ngôi nhà thân yêu
	Ngày 11/11/2024
- Quan sát cây vú sữa
* TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự chọn: Vẽ phấn trên sân, nhặt lá xếp hình
- Chơi các trò chơi góc phát triển vận động
+ Đạp xe, nhảy bao bố, nhảy sạp
+ Đẩy tạ, nâng tạ, chạy bộ
+ Trèo lên xuống thang
+ Chơi bắn bi bắn bóng
	Ngày 12/11/2024
- Quan sát thời tiết trong ngày
- TCVĐ: Cò bắt ếch 
- Chơi tự chọn: Chơi với đồ chơi ngoài trời: Xích đu, cầu trượt, nhà bóng, bập bênh, cổng chui...
- Chơi các trò chơi góc phát triển vận động
+ Chơi kéo, run xe
+ Chơi bật nhảy vào các ô
+ Chơi đi thăng bằng trên cầu
1. + Chơi ném bóng vào rổ
	Ngày 13/11/2024
- Quan sát vườn hoa
- TCVĐ: Đi cầu đi quán
- Chơi tự chọn: Xếp hột hạt thành hình người, in bàn tay bàn chân trên sân
- Chơi các trò chơi góc phát triển vận động
+ Chơi đẩy tạ, chạy bộ, đi bộ
+ Chơi bò chui qua hang, trèo thang
1. + Chơi đạp xe, run xe
	Ngày 14/11/2024
- Quan sát vườn rau
* TCVĐ: Bật liên tục vào 7 ô vòng
- Chơi tự chọn: Vẽ phấn trên sân, nhặt lá xếp hình
- Chơi các trò chơi góc phát triển vận động
+ Bò chui qua hang
+ Nhảy bao bố
+ Đi cà khoeo
+ Ném trúng đích
+ Leo thang, chạy bộ
	Ngày 15/11/2024
- Trưng bày sản phẩm hoạt động chủ đề
 - Trẻ quan sát, giới thiệu sản phẩm của mình và nhận xét sản phẩm của bạn
+ Cô nhận xét chung
+ Cho trẻ tham quan các sản phẩm của các khối tuổi khác
1. - Kết thúc: Hát múa “ Đồ dùng bé yêu”
	


Dấu (*) là hoạt động khuyến khích trẻ béo phì, thừa cân tích cực tham gia

	
	


Nhánh 3
Ngày hội của cô giáo
	Ngày 18/11/2024
- Quan sát cây vú sữa
* TCVĐ: Đi bước dồn trước, dồn ngang
- Chơi tự chọn: Nhảy dây, nhảy bao bố, quay chong chóng, đi cà kheo...
- Chơi các trò chơi góc chợ quê
+ Đan thúng, đan rổ, đan mũ, đan nón
+ Làm miến, bánh đa, bánh cu đơ bằng bìa cattong
+ Gói bánh chưng, bánh giày
	Ngày 19/11/2024
- Quan sát thời tiết trong ngày
- TCVĐ: Cò bắt ếch
- Chơi tự chọn: Nhặt lá cây, que xếp hình người, in bàn tay, bàn chân bằng phấn
+ Chơi các trò chơi góc chợ quê
+ Gánh hàng rong, bán hàng
+ Chơi xay thóc, giã gạo, làm muối vừng
+ Chơi tết, bện
+ Chơi xâu luồn
	Ngày 20/11/2024
Nghỉ
	Ngày 21/11/2024
- Quan sát vườn rau
- TCVĐ: Xi ba khoai
- Chơi tự chọn: Chơi với đồ chơi ngoài trời: Xích đu, cầu trượt, đu quay, bập bênh...
- Chơi các trò chơi góc chợ quê:
+ Làm giò, chả, bánh đa nem bằng lá chuối, lá dừa
+ Gói bánh gai, bánh gấc, bánh chưng
+ Làm bánh đa, bánh cu đơ, bỏng
	Ngày 22/11/2024
- Quan sát cây khế
-TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự chọn: Vẽ phấn trên sân, nhặt lá xếp hình
+ Chơi các trò chơi góc chợ quê:
+ Làm con trâu, làm chong chóng, làm đồng hồ lá dứa
+ Làm kèn, làm trang phục quần áo bằng lá cây
+ Làm củ hành, củ tỏi, củ khoai
	


Dấu (*) là hoạt động khuyến khích trẻ béo phì, thừa cân tích cực tham gia

	
	Nhánh 4
Dự án “Đồ dùng thông minh”
	Ngày 25/11/2024
1. - Quan s¸t hßn non bé
1. - TCV§: “Cua cắp”
Chơi tự chọn: Vẽ phấn trên sân, nhặt lá xếp hình
- Chơi các trò chơi khám phá thử nghiệm góc cát, nước
+ Đong đo nước
+ Quan sát dòng chảy của nước
+ Thí nghiệm vật chìm nổi, tan không tan
+ Thí nghiệm sự bốc hơi của nước, đông đá của nước.
	Ngày 26/11/2024
· - Quan sát cây bầu
-  TCVĐ: “Lộn cầu vồng”
- Chơi tự chọn: Xếp hột hạt, vẽ phấn, nhặt lá xếp hình
- Chơi các trò chơi góc cát nước
+ Câu cá, chèo thuyền
+ Đào bới khoai
+ Đong đo nước vào các chai
+ Vẽ tranh trên tường
+ Xếp đá cuội tạo hình người
+ Chơi đánh bún

	Ngày 27/11/2024
· - Quan s¸t v­ên hoa
-  TCV§: “Đi cầu đi quán”
- Chơi các trò chơi góc thiên nhiên, cát nước
 + Thí nghiệm vật chìm nổi, tan không tan
+ Thí nghiệm sự bốc hơi của nước, đông đá của nước
+ Nhuộm vải, pha màu, thí nghiệm sự đổi màu của sữa và dầu rửa bát
+ Pha và thổi bong bóng
	Ngày 28/11/2024
1. - Quan sát v­ên rau
- TCVĐ: “Bỏ giẻ”
- Chơi tự chọn: Vẽ phấn trên sân, nhặt lá xếp hình
+ Chơi các trò chơi thử nghiệm cát nước: Đong đo nước, quan sát dòng chảy của nước, xây cát, đắp cát
+ Chơi ô ăn quan
	Ngày 29/11/2024
Tổng kết dự án (E6) 
- Chuẩn bị: Một số sản phẩm của trẻ trong các hoạt động toàn dự án, các lều trại làm bằng các NHL để bày sản phẩm. 
* Hoạt động toàn khối
 - Nội dung: Trưng bày sản phẩm dự án: Robot hút bụi, quạt, khung ảnh...
- Địa điểm: Khu vực sân trường. 
- Các hoạt động trọng tâm: Cô lựa chọn 1 số sản phẩm đẹp, sáng tạo trẻ làm được trong các hoạt động (HĐH, HĐG, HĐC, phối hợp với ba mẹ) của dự án để trưng bày tại các lều trại. 
- Trẻ giới thiệu sản phẩm tại các lều trại. 
- Chụp ảnh lưu niệm
	


	5. Vệ sinh ăn ngủ
	· Giờ vệ sinh:
- Tiếp tục rèn cho trẻ kỹ năng rửa tay, rửa mặt, đánh răng, thói quen xếp hàng chờ đến lượt không chen lấn xô đẩy
- Tiếp tục rèn trẻ kỹ năng tự phục vụ: Kê bàn ghế, phơi khăn, kê dát giường, trải chiếu…
- Rèn trẻ thực hiện các công việc trực nhật được giao như: Dọn vệ sinh lớp học, lau giá đồ chơi, rửa ca cốc, lau bàn ghế, lau cửa sổ…
- Tổ chức cho trẻ chơi các trò chơi với các ngón tay: Cua cắp, cua bò, con chim xinh... và đoán tên món ăn
· Giờ ăn:
 - Cho trẻ thực hành sắp, dọn bàn ăn: Khăn lau tay, đĩa, bát, thìa, bát to, muỗng...
- Cho trẻ nếm, ăn đồ ăn, nhận xét mùi vị, màu sắc, hình dạng của một số hoa quả, bánh kẹo, rau củ…
- Hát bài “Giờ ăn đến rồi” tạo hứng thú cho trẻ
- Tổ chức chia ăn cho trẻ, trẻ trực nhật bê cơm về bàn, mời cô mời bạn trước khi ăn
- Trò chuyện với trẻ trong giờ ăn: Món ăn hấp dẫn, đồ ăn sạch sẽ, hứng thú của trẻ với món ăn…Trò chuyện với trẻ về việc ăn sạch, uống sạch để phòng tránh bệnh tật
- Động viên và rèn cho trẻ ăn nhiều loại thức ăn khác nhau, không kén chọn thức ăn, ăn hết suất
* Động viên trẻ ăn nhiều rau, hạn chế tinh bột, tăng cường uống nước và ăn hoa quả. Nhắc nhở trẻ ăn đủ suất, không ăn nhiều, cho trẻ làm các công việc tự phục vụ trong sinh hoạt hàng ngày như kê bàn ghế, chia bát, thìa, cơm ra các bàn, trải chiếu, gấp chăn... để rèn luyện cơ thể
- Ăn cơm xong trẻ thu dọn bàn ghế, uống nước, đánh răng đi vệ sinh đúng nơi quy định
- Rèm cho trẻ thể hiện sự chủ động, độc lập trong một số hoạt động tự phục vụ
- Ngồi trò chuyện với trẻ về cảm nhận các món ăn trong ngày, dinh dưỡng có trong món ăn, chơi một số trò chơi nhẹ nhàng cho trẻ xuôi cơm
· Giờ ngủ:
- Tạo thói quen cho trẻ nghe nhạc hát ru, dân ca nhẹ nhàng trước khi ngủ: Ru em, chúc bé ngủ ngon
- Trẻ ngủ dậy cô bật nhạc nhẹ nhàng, vận động nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể cho trẻ tỉnh ngủ, cho trẻ chơi hít vào thở ra sau đó chải tóc cho trẻ
- Cô cùng trẻ thu dọn chỗ ngủ ngăn nắp gọn gàng
	
















* Dành riêng cho trẻ thừa cân, béo phì

	

















6. Hoạt động chiều
	

Nhánh 1
Tổ ấm gia đình
	Ngày 4/11/2024
- Trò chuyện với trẻ về tên, tuổi, thành viên trong gia đình
- Chơi TC “Gia đình bạn, gia đình tôi”
	Ngày 5/11/2024
- Truyện: Ai đáng khen nhiều hơn, gấu con chia quà
- TC: Giới thiệu về gia đình bé
- Dạy trẻ cách ứng xử với người lạ

	Ngày 6/11/2024
- Dạy trẻ kỹ năng an toàn khi đi bộ
- TC: Ếch dưới ao, đánh bóng gẩy chun
	Ngày 7/11/2024
- Kể chuyện về gia đình bé
- Nghe hát “Tổ ấm gia đình”
	Ngày8/11/2024
- Liên hoan văn nghệ
- Nêu gương cuối tuần
- Phát bé ngoan


	

	
	
Nhánh 2
Ngôi nhà thân yêu
	Ngày 11/11/2024
- Dạy trẻ nhận biết, phân biệt khối cầu, khối trụ
- Làm album các kiểu nhà

	Ngày 12/11/2024
- Trò chơi “Nhận hình đoán tên bạn hát”
- Múa: “Cho con”
- Hướng dẫn xử trí khi bị mèo chó cắn

	Ngày 13/11/2024
- Đồng dao “Buổi sáng ngủ dậy”
- Chơi “Gia đình ngón tay”
- TC: Tạo bóng bằng bàn tay

	Ngày14/11/2024
- TC “Ứng xử với người lạ”
- Làm quen 1 vài số điện thoại khẩn cấp: 113,114,115
- Dạy trẻ kỹ năng an toàn khi qua đường

	Ngày 15/11/2024
- Liên hoan văn nghệ, nêu gương cuối tuần
- Dọn vệ sinh đồ dùng đồ chơi, lau rửa giá đồ chơi
- Phát bé ngoan


	

	
	
Nhánh 3
Ngày hội của cô giáo
	Ngày 18/11/2024
Xem bộ phim hoạt hình "ATGT" tập 13                                    - Trò truyện về nội dung bộ phim                                - Giáo dục trẻ không vui chơi ở những nơi nguy hiểm


	Ngày 19/11/2024
- Trò chuyện, quan sát tìm hiểu ý nghĩa của các con số
- TC "Đọc số điện thoại, số nhà, biển số xe"
- Dạy trẻ cách  ứng phó với giông, sét
	Ngày 20/11/2024
- Nghỉ
	Ngày21/11/2024
- Truyện “ Ba cô gái”
- TC: Ô ăn quan
- Dạy trẻ cách sử dụng các đồ vật có thể gây nguy hiểm: dao, kéo, bút chì, bấm ghim, súng nến, tuavit, hột hạt...
	Ngày 22/11/2024
- TC: Chia sẻ yêu thương
- Nêu gương cuối tuần
- Phát bé ngoan
- Mở dự án “Robot hút bụi”: 
+ Trò chuyện đưa ra các nội dung để trẻ về nhà kiểm chứng sau đó thu thập dữ liệu và đưa ra kết luận ( Đồ dùng thông minh là những đồ dùng gì? Máy hút bụi hoạt động như thế nào? Vì sao máy hút được bụi? Có những loại máy hút bụi nào...)E3

 
	

	
	Nhánh 4
Dự án “Đồ dùng thông minh”
	Ngày 25/11/2024
- Dạy trẻ cách sử dụng các đồ vật có thể gây nguy hiểm
- Ch¬i “Cua cắp”


	Ngày 26/11/2024
- Tổ chức hoạt động STEAM “Làm robot hút bụi” (Chu trình kỹ thuật EDP (E4 của dự án)
+ B1: Trò chuyện: Hát “Bé quét nhà”
+ B2: Tưởng tượng, thiết kế. Xây dựng mẫu thiết kế "Máy robot hút bụi"
+ B3: Xác định mục tiêu, tiêu chí cần thực hiện để tạo ra sản phẩm "Máy robot hút bụi"


	Ngày 27/11/2024
- Dạy trẻ trẻ thực hành rót nước mời khách
- TC "Đọc số điện thoại, số nhà, biển số xe"

	Ngày 28/11/2024
- Truyện “Chiếc ấm sành nở hoa”
- Hát “Đồ dùng bé yêu”
- Dạy trẻ không leo trèo bàn ghế, lan can

	Ngày 29/11/2024
- Trưng bày sản phẩm: Robot hút bụi (E6). 
- Tổng kết dự án khối 5 tuổi

	



V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC:

	Tên góc chơi
	Mục đích yêu cầu
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	Phân phối CĐ nhánh

	
	
	
	
	Tổ ấm gia đình
	Ngôi nhà thân yêu

	Ngày hội của cô giáo
	Đồ dùng thông minh 

	1.Góc phân vai
	Bếp ăn nhà bé


















Tiệm nước gia đình bé
	- Trẻ biết các thao tác để chế biến một số món ăn đơn giản theo yêu cầu khách hàng: đi chợ mua thực phẩm, sơ chế chế biến, nấu..
- Biết bày và giới thiệu các món ăn trong thực đơn, trang trí bàn ăn, giao tiếp, phục vụ khách hàng
- Biết thực hiện công việc được giao, biết tôn trọng và hợp tác
- Biết thu dọn đồ dùng đồ chơi gọn gàng khi xong 

- Biết các thao tác vắt và pha chế nước cam
- Biết phối hợp với nhau trong hoạt động
	Bé làm cơm nắm muối vừng
- Thực hiện công việc:
+  Giã lạc vừng, trộn đều
+  Nặn cơm
+ Bày và giới thiệu về món ăn.
+ Phục vụ khách hàng











- Thực hiện các công việc:
+ Vắt nước cam, chanh bằng dụng cụ
+ Pha chế nước cam chanh với đường, nước trắng, đá
+ Pha chế cafe, trà lipton
+ Bưng khay và phục vụ khách hàng


	

- Quy trình làm cơm nắm muối vừng
- Tạp dề, cối, chày
-   Chuẩn bị thực phẩm: Lạc, vừng, cơm, muối, lá chuối













- Dụng cụ vắt cam
- Cam, chanh, đường, hộp trà, cafe
- Thìa, muỗng, cốc, khay
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	2. Góc học tập
	Toán
	* Khám phá:
- Biết  phân loại đồ dùng, đồ chơi theo 2-3 dấu hiệu về chất liệu và công dụng


- Biết gạch bỏ đồ dùng gia đình không cùng nhóm




* Làm quen với toán
- Biết chia nhóm số lượng trong phạm vi 7 thành 2 phần bằng các cách khác nhau.



- Trẻ biết đếm đến 7, nhận biết nhóm có 7 đối tượng, nhận biết chữ số 7






- Biết xếp theo quy tắc: 1-1-1, 1-2-1, 2-1-2...



- Biết xếp ngôi nhà bằng các hột hạt và các chi tiết



- Trẻ biết cách chơi 1 số bàn cờ, làm 1 số bài tập: bàn cờ chia nhóm theo yêu cầu và theo ý thích, nối số tương ứng, gắn gài
 cho đủ số lượng, kẹp số còn thiếu, số tiến số lùi...
- Thu dọn và sắp xếp xếp đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định.

	
- Trò chơi: Bé phân loại đồ dùng trong gia đình
 


- Trò chơi“Gạch bỏ đồ dùng gia đình không cùng nhóm "




+ Chia nhóm có số lượng 7






- TC "Thêm cho đủ số lượng"            
- Bài tập "Viết chữ số tương ứng với số lượng thành viên trong gia đình  
- Bài tập"Khoanh tròn chữ
 số tương ứng với số lượng"

+ Xếp theo quy tắc





- Trò chơi “Xếp hình ngôi nhà”



+ Chơi các bàn cờ: chia nhóm theo yêu cầu và theo ý thích, nối số tương ứng, gắn gài cho đủ số lượng, kẹp số còn thiếu, số tiến số lùi...
+ Làm các bài tập: Gạch nối, vẽ thêm hoặc gạch bớt cho đủ số lượng

	
- Lô tô, tranh ảnh về  các đồ dùng trong gia đình được cắt dời


- Bài tập “Gạch bỏ đồ dùng không cùng nhóm




- Bảng chơi
- Mẫu chơi của cô
- Lô tô quạt, cốc chén




- Bảng chơi, mẫu
- Tranh lô tô các thành viên trong gia đình


- Bài tập tô nối, viết chữ số

- Bảng chơi, mẫu chơi
- Tranh lô tô: Quạt, tủ lạnh, ti vi

- Bộ đồ chơi ghép hình bằng hột hạt và ghép hình bằng các chi tiết



- Các thanh gỗ kẹp số còn thiếu
- Các bài tập tô, nối
- Một số bàn cờ: Tìm hình nối số, chia nhóm, số tiến số lùi
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	Chữ cái
	- Tìm và bù chữ e, ê còn thiếu trong bài thơ “Em yêu nhà em”


- Biết tìm và gạch chân chữ cái trong bài thơ “Em yêu nhà em”


- Trẻ biết tìm chữ cái dời để ghép thành từ hoàn chỉnh theo mẫu.

- Biết dùng các kí hiệu, nét chữ của mình sao chép từ theo mẫu.

- Tìm được các chữ cái theo kí hiệu riêng để ghép thành từ hoàn chỉnh.


- Biết làm một số bài tập về chữ cái: tìm nối chữ trong từ, kẹp chữ trong từ

	+ Bù chữ còn thiếu




+ Gạch chân chữ cái trong bài thơ




+ Ghép từ



+ Sao chép số điện thoại của người thân


+ Truy tìm mật mã




+ Nối chữ trong từ, kẹp chữ trong từ

	- Bảng chơi
- Bài thơ chữ to còn thiếu chữ “e, ê”, mẫu


- Bài thơ “Em yêu nhà em”




- Thẻ chữ cái dời, tranh mẫu.


- Giấy, bút



- Mẫu mật mã, bảng chơi, thẻ chữ


- Các bài tập tô nối
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	3. Góc kể chuyện
	
	-  Trẻ biết cách lật giở sách truyện theo thứ tự từ trái qua phải, xem tranh truyện và kể về nội dung tranh.
- Trẻ biết đọc kể diễn cảm các câu chuyện, bài thơ theo chủ đề
- Trẻ biết nhập vai và thể hiện tính cách nhân vật qua câu chuyện 
- Biết kể chuyện sáng tạo theo tranh, theo các loại rối người, rối con vật.
- Trẻ biết đọc thơ chữ to, đọc tương ứng 1-1
- Trẻ biết yêu quý, giữ gìn và bảo vệ sách truyện khi tham gia hoạt động
	+ Trẻ xem tranh ảnh, album, sách truyện




+ Trẻ kể chuyện: Ba cô gái, tích chu

+ Trẻ kể chuyện: Ba chú lợn nhỏ

+ Trẻ kể chuyện “Chiếc ấm sành nở hoa”

+ Trẻ đóng kịch truyện “Ba cô gái”


+ Trẻ đọc thơ chữ to “Thương ông”

+ Trẻ đọc thơ chữ to “Em yêu nhà em”

+ Trẻ kể chuyện sáng tạo theo tranh, theo rối, theo sách vải sáng tạo

- Trẻ quét mã qr các bài thơ, câu chuyện
 
	- Các quyển sách truyện nhà trường mua, các quyển album cô và trẻ tự làm

- Bộ rối truyện “Ba cô gái, tích chu

- Bộ rối truyện “Ba chú lợn nhỏ”

 Bộ rối truyện “Chiếc ấm sành nở hoa”

- Trang phục nhân vật mẹ, chị cả, chị hai, cô út

- Tranh bài thơ chữ to “Thương ông”

- Tranh bài thơ chữ to “Em yêu nhà em”

- Các loại rối: rối ngón tay, rối que, rối dẹt, tranh rạch..

- Quyển mã qr bé thích
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	4. Góc nghệ thuật
	Tạo hình
	
- Rèn luyện phát triển các kĩ năng tạo hình cho trẻ thông qua các hoạt động: tô màu, xé, cắt/dán,  nặn, in, tô màu nước...
- Trẻ biết lựa chọn, phối hợp các nguyên học liệu để tạo thành sản phẩm có nội dung về chủ đề gia đình: người thân của bé, ngôi nhà, đồ dùng trong gia đình
- Phát triển óc sáng tạo, tính thẩm mỹ cho trẻ thông qua các hoạt động tạo hình

	Bức tranh đẹp về GĐ bé
- Trẻ dán ảnh về góc chơi, lựa chọn trò chơi mà trẻ thích:

+ Vẽ người thân trong gia đình

+ Cắt, dán ngôi nhà

+ Làm bưu thiếp tặng cô

+ Nặn đồ dùng trong gia đình: Bát, đũa, cốc, chén...

+ Cắt dán làm album gia đình bé, ngôi nhà của bé, đồ dùng trong gia đình

+ Làm khung ảnh gia đình

+ Làm ngôi nhà

+ Làm các loại đồ dùng trong gia đình: giường, tủ, bàn, ghế, cốc, chén... bằng các nguyên học liệu

+ Làm máy robot hút bụi thông minh
	
- Mẫu của cô: Tranh vẽ gia đình bé, vẽ ấm chè, mẫu nặn bộ bát đũa, cắt dán ngôi nhà
- Màu nước, sáp màu, giấy vẽ, mút xốp, khuôn in
- Giấy màu, rơm rạ, len, lá cây, vỏ hộp thuốc, vỏ hộp c, thìa sũa chua...
- Đất nặn, bảng con, keo, kéo, băng dính...
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	5. Góc xây dựng
	
- Trẻ biết phối hợp, hợp tác chơi cùng nhau, phân công công việc cho từng thành viên trong nhóm chơi, biết lựa chọn và sử dụng các nguyên vật liệu trong góc chơi để tạo nên công trình
- Dùng các nguyên vật liệu, đồ chơi, đồ phụ trợ để lắp ráp thành công trình xây dựng: tường bao, cổng, dùng khối gỗ để xếp tạo thành công trình nhà cao tầng, ghế đá, xích đu

	 Ngôi nhà của bé
+ Trẻ về góc chơi, phân công công việc cho từng thành viên trong nhóm chơi.
+ Xây tường bao, hàng rào, xếp cổng
+ Xếp lối đi vào, ngăn vườn, từng khu
+ Lắp ghép nhà, gắn dính các loại cây xanh, cây hoa, rau
+ Trồng rau, hoa, cây vào các khu
+ Xếp, lắp ghế đá, xích đu, bồn cây...
	
- Mẫu chơi của cô
- Bộ đồ chơi lắp ghép
- Các cây hoa, cây rau, cây xanh có lá, hoa, quả tháo dời
- Hàng rào, thanh gỗ, trụ cổng...
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	6. Bé vui học kidmart
	- Trẻ biết cách sử dụng máy tính và thao tác cơ bản trên máy tính: Chọn ô cửa, di chuột, kích chuột, chuyển trang, trở về...
- Biết chọn các đáp án của trò chơi theo tư duy của trẻ
- Biết ứng dụng công nghệ thông tin trong sinh hoạt hàng ngày như gọi điện thoại, bật tắt ti vi, mở máy tính, chơi các trò chơi trong phần mềm kidup....
	- TC “Chọn đồ dùng đồ chơi an toàn”
- TC “Rung chuông vàng”
- TC “Bé làm quen chữ cái e, ê”
- TC “Bé làm gì khi gặp hoả hoạn”
- TC: “Ô cửa bí mật”
	-  Thẻ đeo góc, tai nghe
- Góc máy tính cài user riêng
- Thiết kế các trò chơi powpoint để trẻ chơi: Rung chuông vàng, bé làm gì khi hoả hoạn, ứng xử với người lạ, ô cửa bí mật
	x
	x
	x
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